Thủ tục: Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

· Trình tự  thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định 

Điện thoại: (056) 3817478

        
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ.

        
Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h

                                              Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30
        
Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghĩ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước).

Bước 3: Trong thời hạn mười lăm ngày Đoàn thẩm định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thẩm định, xem xét và báo cáo Lãnh đạo Sở  ra quyết định công nhận hạng.

Bước 4: Có quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch nếu đạt tiêu chuẩn quy định theo đơn đề nghị.

+ Thời gian gửi quyết định: Theo thời gian nhận hồ sơ như trên 

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận quyết định, nộp lệ phí theo quy định, nhận biên lai thu tiền phí, lệ phí (nếu có) và ký nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          * Nếu không đạt tiêu chuẩn quy định theo đơn đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.  

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

- Báo cáo của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm.

b) Số lượng hồ sơ:          01   (bộ) 

· Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức; cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Quyết định hành chính

· Lệ phí: 
500.000 VNĐ
· Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Du lịch số 44/2005/QH11, ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 88/TT-BVHTTDL, ngày 30/12/2008 của Bộ Vă hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.


- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, ngày 07/6/2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế  hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Thông tư số 47/2010/TT-BTC, ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng  cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL 

ngày 30  tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN DOANH NGHIỆP      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Tên cơ sở dịch vụ
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  

                                                              …… ngày…… tháng ……..năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN HIỆU 

ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

                          Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...................

- Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc mua sắm:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:



Fax:



  Email:




Website:

- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

       Ngày cấp:



Nơi cấp:

- Thời gian bắt đầu kinh doanh:

- Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:

- Có cam kết, giấy chứng nhận về:

	STT
	Điều kiện
	Cam kết

 thực hiện  
	Giấy chứng nhận

của cơ quan có thẩm quyền

	1
	An ninh trật tự
	
	

	2
	Phòng chống cháy nổ
	
	

	3
	Phòng chống tệ nạn xã hội
	
	

	4
	Bảo vệ môi trường
	
	

	5
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	


- Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	GIÁM ĐỐC HOẶC CHỦ CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 2B

BIỂU ĐIỂM
CƠ SỞ ĂN UỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

 

Tên doanh nghiệp:..........................................................................................

Tên cơ sở ăn uống:........................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................

Ngày thẩm định:.............................................................................................

Điểm các tiêu chuẩn:......................................................................................
	Tiêu chuẩn
	Điểm tối đa
	Điểm tối thiểu
	Điểm tự chấm
	Điểm thẩm định
	Ghi chú

	1. Vị trí trang thiết bị, tiện nghi phục vụ
	100
	70
	 
	 
	 

	- Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar
	20
	10
	 
	 
	 

	- Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu 50 khách
	30
	25
	 
	 
	Không đạt không xét

	- Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm
	30
	20
	 
	 
	 

	- Có dụng cụ phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh
	20
	15
	 
	 
	 

	2. Chất lượng dịch vụ
	100
	80
	 
	 
	 

	- Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
	40
	30
	 
	 
	Không có giấy chứng nhận ĐĐKVSATTP không xét

	- Thực hiện niêm yết giá; có thực đơn,đơn giá và bán đúng giá niêm yết, giá ghi trong thực đơn
	40
	30
	 
	 
	Không thực hiện không xét

	- Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng
	20
	20
	 
	 
	 

	3. Nhân viên phục vụ
	50
	30
	 
	 
	 

	- Mặc đồng phục phù hợp với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo
	30
	20
	 
	 
	 

	- Kỹ năng giao tiếp khách; thái độ phục vụ vui vẻ, lịch sự, tận tình, chu đáo
	20
	10
	 
	 
	 

	4. Vệ sinh môi trường
	50
	40
	 
	 
	 

	- Có phòng vệ sinh riêng cho khách, khu vực nhà vệ sinh sạch sẽ
	30
	25
	 
	 
	 

	- Vệ sinh các khu vực trong nhà hàng (phòng ăn, bếp,...) và khu vực xung quanh nhà hàng sạch sẽ
	20
	15
	 
	 
	 

	Tổng số điểm
	300
	220
	 
	 
	 


 

	 
	Ngày………tháng………năm………

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)


